
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-KHVT
Về việc Cung cấp báo giá và tiến 
độ cung cấp vật tư thiết bị gia công 
cơ khí các loại phục vụ sửa chữa 
Tổ máy số 3 Nhà máy Nhiệt điện 
Quảng Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày        tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 
trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số vật tư 
thiết bị gia công cơ khí các loại phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống 
thiết bị Tổ máy số 3 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý 
Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng 
như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ 
hiệu lực của báo giá (VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành) và 
phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/04/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 
Qúy Công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/04/2023)

TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

1 Ejecter đầu đẩy thuyền xỉ Chi tiết theo bản vẽ_53286846  Cái 01

2 Khuỷu van cân bằng
Kt: Đầu khuỷu to: ĐK ngoài phi 44, ĐK lỗ trong phi 
22. Đầu khuỷu nhỏ: ĐK ngoài phi 26, ĐK lỗ trong 
phi 10, khoảng cách tâm 97, Vật liệu: C45

 Cái 01

3 Ống dẫn khí làm mát vòi 
dầu L=600mm, phi 15. Vật liệu SUS 304  Cái 01

4 Tấm chắn máng chèn
Kích thước: 700x550x25, Vật liệụ: Thép chịu nhiệt 
độ cao Ni:19-22, Cr: 24 (Chi tiết theo 
BV_53284766)

 Cái 01

5 Tấm chắn máng chèn Kích thước:700x570x25. Chi tiết theo bản 
vẽ_53284767  Cái 01

6 Tấm ốp phòng mòn quá 
nhiệt cấp 2

Đường kính kẹp Ø63x3, L= 750mm, Vật liệu: 
SUS310. Chi tiết theo bảng vẽ_53284799  Cái 01

7 Tay gạt điều chỉnh van H KT: 119x121, Vật liệu: C45  Cái 01

8 Thanh giá treo tấm chắn 
dọc

Kích thước: L100x100x10x16mm, VL: SUS304.Chi 
tiết theo BV_53284769  Mét 01

9 Thanh giá treo tấm chắn 
ngang

L100x100x10x16mm, SUS304. Chi tiết theo bản 
vẽ_53284768  Mét 01

10 Trục bánh xe di chuyển 
bừa cào máy phá đống Phi 80 x 480, vật liệu 40X  Cái 01

11 Bạc bơm tống xỉ Phi 80x100x150; Theo bản vẽ đính kèm; Vật liệu: 
SUS304  Cái 01

12 Bạc chặn sau vòng lót tết 
(Bơm tống xỉ)

Phi 102x133x20mm; Vật liệu: C45. Chi tiết theo bản 
vẽ_53280120  Cái 01

13 Bạc dẫn hướng cực phóng Chi tiết theo bản vẽ_53277501  Bộ 01

14 Bánh răng nhỏ máy nghiền Mã ký hiệu: K4419.2.1-9  Cái 01

15 Bánh răng trục chậm HGT 
máy nghiền

Z53, M20, phi 1118x400xL340; Vật liệu: 
17CrNiMo6  Chiếc 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

16 Bộ khớp nối 2 nửa chặn 
bạc lót tết (bơm tống xỉ)

Phi 104x133x35mm; Vật liệu: C45. Chi tiết theo bản 
vẽ_53280104  Cái 01

17 Gối máy khuấy bể bùn xỉ Vật liệu: C45. Chi tiết theo bản vẽ_56570000  Cái 01

18 Gu dông inox Vật liệu: Inox 304; M36x450 ( 1 gu dông đi kèm 4 ê 
cu)  Bộ 01

19 Gu giông M20x160; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

20 Lò xo cực phóng

Phi: 2.7mm; Độ bền kéo: 1050+ 75N/mm; Lực kéo 
khi gắn: 20Kp; vật liệu SS2343 (SS316); carbon tối 
đa: 0.05%; Độ dài lo xo (chưa kéo căng): 159.3 mm. 
Chi tiết theo bản vẽ_59590315

 Cái 01

21
Nắp bích chặn ca ngoài 
vòng bi 7317 (Bơm tống 
xỉ)

Phi 101x233x31mm, Vật liệu: C45, Chi tiết theo bản 
vẽ_51900031  Cái 01

22 Nhông xích gạt máy cấp 
than nguyên Phi 690, lỗ phi 160, số răng Z=8. Vật liệu thép C45  Cái 01

23 Thanh gai cực phóng

Mã ký hiệu: RDE
Thông số kỹ thuật:
Chiều dài:3550mm; Dầy: 1,2mm; vật liệu: SPCC. 
Chi tiết theo bản vẽ_59590314

 Cái 01

24 Trục cực phóng - trục 
đứng

Phi 40mm; chiều dài:6000mm (trục trơn):  vật liệu 
20Cr  Cái 01

25 Trục máy khuấy bể bùn xỉ
Máy khuấy: J520-830; ø830, 400V, 15KW; 
SHANDONG HUACHENG PUMP GROUP 
CO.,LTD 

 Cái 01

26 Trục nhanh hộp giảm tốc 
máy nghiền than Z20, M12

Kích thước: - Chiều dài trục: 1632mm; - Đường 
kính đỉnh răng: 279mm; - Số răng Z20; modul  
M12; - Vật liệu: 17CrNiMo6. Chi tiết theo bản 
vẽ_56565068

 Cái 01

27 Trục píston

Mã ký hiệu: 519189
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết số 4 tại bản vẽ Slide valve,  thuộc bản vẽ cấu 
tạo máy nén model SRC-S-255_285_305 của hãng 
sản xuất Refcom

 Cái 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

28 Trục rotor chính

Mã ký hiệu: 502985
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết số 1 tại bản vẽ SRC-S-225 Rotor,  thuộc bản 
vẽ cấu tạo máy nén model SRC-S-255_285_305 của 
hãng sản xuất Refcom

 Cái 01

29 Trục rotor nhỏ

Mã ký hiệu: 517290
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết số 4 tại bản vẽ SRC-S-225 Rotor,  thuộc bản 
vẽ cấu tạo máy nén model SRC-S-255_285_305 của 
hãng sản xuất Refcom

 Cái 01

30
Trục trung gia hộp giảm 
tốc máy nghiền than Z20, 
M20

Kích thước: - Chiều dài trục: 1182mm; - Đường 
kính đỉnh răng: 463mm; - Số răng Z20; modul  
M20; - Vật liệu: 17CrNiMo6. Chi tiết theo bản 
vẽ_59590057

 Cái 01

31 Trục truyền động cực lắng Phi 50x11000mm (25 lỗ, khoảng cách 400mm)Vật 
liệu: C45. Chi tiết theo bản vẽ_53284751  Cái 01

32 Trục và bạc ren tấm chắn 
đầu vào máy cấp than mịn

Mã ký hiệu: 1"-5522-SW-347HF- F10
Thông số kỹ thuật:
Thông số trục và bạc ren (Bộ bao bồm: 01 trục và 02 
bạc ren). Chi tiết theo bản vẽ_59590317

 Cái 01
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